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1. Đặt vấn đề 
Dạy học lịch sử (DHLS) là hoạt động mang tính 

đặc thù. Khác với các bộ môn khác, tri thức lịch sử 
mang những đặc trưng: tính quá khứ, tính không lặp 
lại... Học sinh (HS) không thể trực tiếp quan sát được 
lịch sử, mà chỉ có thể nhận thức một cách gián tiếp 
thông qua các nguồn sử liệu và với sự hỗ trợ của 
phương tiện dạy học. Do vậy trong DHLS, phương 
tiện trực quan nói chung và học liệu điện tử (HLĐT) 
nói riêng có vai trò rất quan trọng. Việc tăng cường 
sử dụng HLĐT là xu thế khách quan, phù hợp với 
định hướng đổi mới DHLS hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm, phân loại học liệu điện tử

HLĐT là phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, 
gồm: giáo trình điện tử, sách giáo khoa (SGK) điện 
tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá 
điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm 
thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm 
dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được 
số hóa khác. Những học liệu này được số hóa theo 
kiến trúc định dạng và kịch bản nhất định, được lưu 
trữ trên các thiết bị công nghệ, điện tử như CD, USB, 
máy tính, mạng máy tính nhằm phục vụ cho việc dạy 
và học [1]. 

Dựa theo các tiêu chí khác nhau, có nhiều cách 
phân loại HLĐT:

- Phân loại theo dạng thức kĩ thuật, học liệu số 
bao gồm các phần mềm máy tính (kể cả các phần 
mềm thí nghiệm mô phỏng), văn bản (text), bảng dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh, video và hỗn hợp các dạng 
thức nói trên. 

- Phân loại theo mục đích sử dụng học liệu số 
trong các bước của hoạt động học, học liệu số có thể 
được chia thành: học liệu số nội dung dạy học, giáo 
dục; học liệu số nội dung kiểm tra đánh giá... 

- Phân loại theo đặc điểm tồn tại: HLĐT bao gồm 
học liệu tĩnh và học liệu đa phương tiện.

Như vậy học HLĐT có thể được coi là các dữ liệu 
học tập được lưu trữ trên máy tính dùng cho việc tự 
học, nghiên cứu hoặc soạn bài giảng.
2.2. Một số ưu điểm và hạn chế của HLĐT trong 
dạy học lịch sử ở trường THPT 
2.2.1. Ưu điểm 

So với học liệu truyền thống, HLĐT có những ưu 
điểm vượt trội:

Thứ nhất, ưu điểm về mặt hình thức: HLĐT cho 
phép GV có thể truyền đạt thông tin đa dạng và hiệu 
quả hơn bằng nhiều hình thức khác nhau để HS có 
thể tiếp cận và lựa chọn: dạng văn bản, hình ảnh tĩnh, 
hình ảnh động, đồ họa, phim tài liệu, âm thanh… 
Với ưu thế vượt trội này giúp HLĐT có thể tiếp cận 
và mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ HS tiếp 
thu kiến thức, HS sẽ cùng lúc huy động nhiều giác 
quan cùng tham gia trong qua trình học tập, làm cho 
bài học trở nên sinh động, phong phú và dễ nhớ hơn. 

Ví dụ: Khi dạy học Chủ đề: “Một số nền văn minh 
cổ trên đất nước Việt Nam” (Lịch sử lớp 10), HS sẽ 
được tiếp cận với HLĐT: hệ thống kênh hình phong 
phú, video, thuyết minh, tương tác 3D… của Bảo 
tàng số, thuộc Bảo tàng Quốc gia Việt Nam để bổ 
sung cho kênh hình trong SGK. Cụ thể là đời sống 
của cư dân Văn Lang – Âu Lạc được khắc họa tinh 
tế, rõ nét trên bề mặt của trống đồng Ngọc Lũ,… 
Khai thác nguồn HLĐT này sẽ giúp HS dễ dàng hơn 
trong việc hình thành biểu tượng và hiểu sâu hơn 
kiến thức về đời sống vật chất và tinh thần của cư 
dân Văn Lang - Âu Lạc.

Thứ hai, HLĐT giúp tiết kiệm thời gian và chi phí: 
Với việc xây dựng HLĐT để sử dụng trên các thiết 
bị cá nhân sẽ giúp GV và HS khắc phục được các 
khoảng cách về thời gian và không gian trong việc 
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học tập, từ đó dẫn đến việc tiết kiệm thời gian, chi 
phí và nâng cao hiệu quả giáo dục. Ngoài ra, HLĐT 
cho phép có thể cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung một 
cách nhanh chóng. HS có thể dễ dàng thu nhận, mở 
rộng các thông tin tài liệu cần thiết mà HS quan tâm 
từ đó bổ trợ nội dung kiến thức giới hạn trong SGK. 

Thứ ba, tính linh hoạt trong hoạt động học tập: 
Học tập thông qua việc sử dụng HLĐT giúp HS có 
thể định hướng mong muốn và lựa chọn phương 
pháp học tập phù hợp nhất với mình. HS có thể điều 
chỉnh thời gian học tập của cá nhân nhanh hay chậm 
phù hợp với khả năng thu nhận các kiến thức cần 
thiết. Chính vì vậy, hoạt động học tập của HS có thể 
điều chỉnh một cách linh hoạt. 

Thứ tư, khả năng lưu trữ tài liệu học tập tốt: Các 
bài giảng, âm thanh, hình ảnh, tài liệu… giúp HS có 
thể xem lại những nội dung kiến thức mà HS chưa 
nghe rõ trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, việc 
lưu giữ tài liệu học tập trên hệ thống còn có thể giúp 
HS tìm kiếm, so sánh, tham khảo để sử dụng trong 
các nội dung học tập khác có liên quan, thực hiện các 
nhiệm vụ học tập hoặc làm các bài tập nhóm mà GV 
giao cho, thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng 
dạy và học.

Thứ năm, giúp HS dễ dàng truy cập, tìm kiếm 
tài liệu học tập: HLĐT sẽ được cập nhật liên tục và 
đồng thời các bài giảng, nội dung tài liệu và các dữ 
liệu học tập trên website theo từng chủ đề, từng bài 
học, từng hoạt động học tập… giúp HS dễ dàng tìm 
kiếm và truy cập. HS có thể dễ dàng tra cứu thông 
tin qua mạng, trên các slide bài giảng hay khi GV ra 
một bài tập nào đó cho cả lớp cùng thực hiện. Điều 
này nhằm hỗ trợ và khuyến khích HS tìm hiểu các tài 
kiệu mở rộng có trên internet thay vì chỉ nghiên cứu 
nội dung ở trong SGK hay tài liệu sẵn có.

Thứ sáu, phát huy tính sáng tạo trong hoạt động 
học tập của HS: Dạy học ở trường phổ thông nói 
chung và bộ môn Lịch sử nói riêng, lâu nay chủ yếu 
bắt HS ghi nhớ, nhờ càng nhiều càng tốt. Song việc 
ghi nhớ quá nhiều nội dung kiến thức cùng lúc một 
cách thụ động khiến cho HS mất hứng thú, căng 
thẳng và nhanh chóng quên sau khi học. Để khắc 
phục, trong hoạt động dạy học phải cần tích cực thay 
đổi, ứng dụng nhiều phương pháp để phát huy tính 
linh hoạt, sáng tạo của HS. HLĐT cho phép HS đa 
dạng hoá sản phẩm học tập, từ đó bài học sẽ trở nên 
hứng thú và sẽ tránh được tình trạng thu nạp kiến 
thức rập khuôn, lặp lại một cách nhàm chán theo mẫu 
đã định.

2.2.2. Hạn chế 
Bên cạnh những ưu điểm thì HLĐT vẫn còn 

những hạn chế cần phải khắc phục:
Một là, môi trường học tập. Hạn chế trên môi 

trường học tập trong đào tạo có thể đặt những HLĐT 
lên website để cho HS và những người có nhu cầu, 
sử dụng trực tuyến hoặc tải về máy tính cá nhân sử 
dụng. Do hạn chế về dung lượng của các website đào 
tạo và tốc độ đường truyền nên các HLĐT đặt trên 
mạng chỉ sử dụng chủ yếu là text (văn bản) và picture 
(hình ảnh tĩnh), ít dùng các media khác như: voice 
(tiếng nói), sound (âm thanh) và video. Chính vì thế, 
việc học qua các HLĐT trên mạng, người học khó 
tiếp thu hơn khi nghe giảng trực tiếp, đặc biệt là đối 
với những phần thao tác thực hành cần được nhìn kĩ 
cách làm mẫu của GV. Mặt khác những người tự học 
trong điều kiện đơn độc không phải bao giờ cũng có 
thể truy cập vào Internet bất cứ lúc nào và bất kì ở 
đâu.

Hai là, không gian học tập của HS. Môi trường 
học của đa số HS thường là ở không gian sinh hoạt 
chung của gia đình nên thường hay mất tập trung bởi 
những tạp âm hay những tiếng ồn xung quanh như 
hoạt động sinh hoạt, giao tiếp của các thành viên, 
tiếng xe hay âm thanh ở các khu vực lân cận. Quá 
trình học cũng có thể làm phân tán sự tập trung chú ý 
của HS khi có nhiều các ứng dụng, trò chơi ....

Ba là, bảo mật thông tin và vấn đề sức khỏe. Mặc 
dù chưa có những thông tin hay những công bố về 
các vấn đề bảo mật thông tin của các cá nhân tham 
gia hình thức học trực tuyến, tuy nhiên khi có quá 
nhiều thời gian trên môi trường mạng hoặc sử dụng 
nhiều ứng dụng cùng lúc thì nguy cơ bị rò rĩ thông tin 
cá nhân là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh việc nguy 
cơ về bảo mật thông tin, thì sức khỏe cũng là một 
vấn đề tương đối quan trọng. Khi làm việc hay học 
tập thông qua thiết bị điện tử, cả GV và HS đều phải 
tập trung và chú ý vào màn hình thiết bị trong một 
thời gian tương đối dài. Về lâu dài, điều này sẽ mang 
lại những tác hại lớn cho sức khỏe như những mất đề 
liên quan đến thị giác hay xương khớp…
2.3. Vai trò của việc sử dụng HLĐT trong dạy học 
lịch sử ở trường THPT 

Trước hết, HLĐT là phương tiện dạy học hiện đại 
hỗ trợ cho việc DHLS diễn ra thuận lợi.

Trên cơ sở nguyên tắc trực quan, HLĐT bản chất 
là một phương tiện, đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình dạy học (QTDH) giống như các phương 
tiện dạy học nói chung. HLĐT có thể hỗ trợ việc “tái 
hiện” cho các sự kiện, hiện tượng lịch sử mà GV 



   17Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

Equipment with new general education program, Volume 2, Issue 303 (December 2023)

ISSN 1859 - 0810

và HS không thể trực tiếp quan sát được, đồng thời 
phát huy tất cả các giác quan của HS trong quá trình 
học tập. HLĐT mang đầy đủ vai trò cơ bản của một 
phương tiện dạy học truyền thống ngoài ra có tích 
hợp công nghệ hiện đại giúp HS được tự mình “mắt 
thấy, tai nghe, tay làm, óc nghĩ” trong khi học và 
luyện tập. Nhờ đó HS dễ dàng hiểu rõ kiến thức và 
đạt được các kĩ năng cần thiết, hướng đến hình thành 
và phát triển năng lực. HLĐT là cầu nối giữa thông 
tin lịch sử trong quá khứ với nhận thức của HS. 

Thứ hai, HLĐT là cung cấp tri thức lịch sử phong 
phú. Trước khi có sự xuất hiện của CNTT, GV gần 
như là người cung cấp thông tin duy nhất cho người 
học, thông qua nội dung bài học trong SGK, các tài 
liệu tham khảo bản in và một vài phương tiện trực 
quan do Nhà nước cung cấp (bản đồ, tranh ảnh...). 
Điều này không tránh khỏi khiến việc DHLS trở nên 
khô khan, buồn tẻ và nặng nề.

Hướng dẫn HS tiếp cận và khai thác tốt hệ thống 
HLĐT, không chỉ giúp HS củng cố, mở rộng kiến 
thức, nâng cao năng lực sử dụng CNTT... mà còn 
giúp bản thân GV hoàn thiện, phát triển năng lực 
chuyên môn đáp ứng những yêu cầu mới của giáo 
dục và tốc độ phát triển của xã hội. 

Ví dụ: Để hỗ trợ và định hướng HS trong quá 
trình tìm kiếm thông tin, mở rộng kiến thức một số 
nội dung: văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại, chữ 
viết, văn học, kiến trúc…, GV có thể sử dụng các liên 
kết (link) đến các bài viết trên trang web uy tín như: 
Trang web Google arts & culture, hoặc các video trên 
trang web của Đài truyền hình Việt Nam (https://vtv.
vn) hoặc ứng dụng Google Earth để cụ thể hoá các 
thành tựu về kiến trúc, điêu khắc, từ đó giáo dục cho 
HS ý thức trân trọng và giữ gìn các giá trị di sản văn 
minh của văn minh thế giới. 

Thứ ba, sử dụng HLĐT là biện pháp dạy học tích 
cực góp phần đổi mới phương pháp dạy học.

Trong DHLS, người học không thể quan sát trực 
tiếp sự kiện, hiện tượng lịch sử. Điều đó dễ dẫn đến 
việc truyền tải tri thức lịch sử của GV thiếu sinh 
động, đơn điệu làm HS cảm thấy việc học lịch sử 

khô khan, nhàm chán và ít hứng thú. Chính tính thẩm 
mĩ, tính tương tác của HLĐT (thể hiện ở hình thức 
đẹp, ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, hình vẽ, video sinh 
động, khả năng hỗ trợ tương tác giữa GV - HS, HS 
- HS...) sẽ góp phần làm kiến thức lịch sử trở nên 
“sống động”, tăng hứng thú học tập của HS.

Ví dụ: Khi dạy xong bài 8.“Các cuộc Cách mạng 
công nghiệp thời kỳ hiện đại” phần tác động của 
cuộc cách mạng thời kỳ cận đại đối với sự phát triển 
về kinh tế, văn hóa, xã hội. GV yêu cầu HS thực hiện 
bài tập phần vận dụng với câu hỏi: “Qua việc học 
trên lớp và quan sát đời sống xung quanh, em hãy chỉ 
ra những tác động tích cực và tiêu cực của một phát 
minh trong cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện 
đại. Theo em, chúng ta có thể hạn chế/ tránh được 
những mặt tiêu cực của phát minh đó hay không? 
Hãy lấy ví dụ để chứng minh cho quan điểm trên.”

 Với bài tập này, HS có thể vận dụng kiến thức bài 
học, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Thông qua đó, rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận 
và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp 
phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu 
lịch sử và tự học lịch sử.
3. Kết luận

HLĐT là một phương tiện dạy học phù hợp trong 
thời đại phát triển công nghệ thông tin ngày nay, cần 
thiết ứng dụng và phát triển rộng rãi để tăng cường 
hiệu quả trong quá trình DHLS ở trường THPT. Để 
sử dụng HLĐT có hiệu quả và tránh phản ứng ngược, 
trong quá trình sử dụng GV cần tìm hiểu những ưu 
điểm và hạn chế của việc sử dụng HLĐT trong 
DHLS nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt 
động dạy học hiện nay.
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